	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
Đề gồm 3 trang

Mã đề: 201
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

Năm học: 2023 - 2024

Môn: LÝ - Khối 10 

Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/12/2023


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm): PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP

Câu 1: Công thức tính tầm xa của vật bị ném ngang là:


A. L = v0.[image: image2.png]



B. L = v0.[image: image4.png]



C. L = v0.[image: image6.png]



D. L = v0.[image: image8.png]



Câu 2: Viên bi A khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng lúc, từ mái nhà, bi A được thả rơi không vận tốc đầu, bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng?


A. Hai viên bi chạm đất cùng lúc.
B. Viên bi A chạm đất trước.


C. Viên vi B chạm đất trước.
D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Câu 3: Trong trò chơi kéo co giữa hai đội A và B, đội A thắng. Ta có kết luận: 


A. Lực đội A kéo đội B lớn hơn lực đội B kéo đội A.


B. Lực ma sát giữa chân người và mặt sàn của đội A lớn hơn lực ma sát giữa chân người và mặt sàn của đội B.

C. Lực căng dây bên đầu dây của đội A lớn hơn lực căng dây bên đầu dây đội B.


D. Lực căng dây bên đầu dây của đội A có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn lực căng dây bên đội B.
Câu 4: Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố:


A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.


C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 5: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2 . Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng


A. 100 m
B. 140 m
C. 125 m
D. 80 m

Câu 6: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc v0 từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Viên bi chạm đất cách vị trí ném 2m. Tốc độ v0 của viên bi bằng: 


A. 4 m/s
B. 1 m/s
C. 5 m/s
D. 2 m/s

Câu 7: Công thức nào sau đây là công thức của định luật II Newton? 


A. 
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Câu 8: Trường hợp nào sau đây vật chuyển động theo quán tính?


A. Vật chuyển động tròn đều.


B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.


C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.


D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

Câu 9: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật:


A. cùng chiều với chuyển động.


B. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi. 


C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.


D. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?


A. Khi bút máy bị tắc mực người ta vẩy bút để mực văng ra. 

B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.


C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại


D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng ngã về phía trước.

Câu 11: Chọn câu sai khi nói về chuyển động của vật ném ngang (bỏ qua sức cản không khí)


A. Lực tác dụng vào vật trong quá trình chuyển động chỉ là trọng lực.

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một parabol có đỉnh tại vị trí cao nhất của quỹ đạo.


C. gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có độ lớn không đổi.


D. gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

Câu 12: Chọn câu đúng khi nói về lực :


A. Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác, kết quả là luôn làm cho vật bị biến dạng. 






B. nếu không có lực tác dụng thì vật không chuyển động được. 


C. điểm đặt của lực luôn đặt tại trọng tâm của vật. 



D. là nguyên nhân gây ra gia tốc cho vật

Câu 13: Lực cần thiết tác dụng vào ô tô có khối lượng 1 tấn để làm cho ô tô từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động với tốc độ 36 km/h trong 1 phút có độ lớn gần giá trị nào nhất? 

A. 165 N
B. 3600 N
C. 16500 N
D. 360 N

Câu 14: Lực F lần lượt tác dụng vào vật có khối lượng m1 và m2 >m1 thì gia tốc vật tương ứng là a1 và a2. Nếu lực F tác dụng vào vật có khối lượng (m2 – m1) thì vật sẽ thu được gia tốc a bằng:
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Câu 15: Hai lực F1 = 5 N; F2 = 5 N tác dụng vào vật có khối lượng 1,5 kg đặt trên bàn nhẵn. Gia tốc vật xấp xỉ bằng:
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135

m

1

F



2

F




A. 2,4 m/s2 
B. 2,8 m/s2 




C. 2,6 m/s2 
D. 2,2 m/s2 


Câu 16: Điều nào sau đây sai khi nói về trọng lực?


A. Trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg .


B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


C. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí của vật trên Trái Đất.


D. Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật là trọng tâm của vật.

Câu 17. Một học sinh đá quả bóng có khối lượng 0,2 kg bay với tốc độ 25 m/s đến đập coi như vuông góc với bức tường rồi bật trở lại theo phương cũ với tốc độ 15 m/s. Khoảng thời gian va chạm giữa bóng và tường bằng 0,05 s. Lực tác dụng của tường lên quả bóng có độ lớn:


A. − 160 N
B. 363 N
C.  160 N
D. 150 N

Câu 18. Chọn phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt:


A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.



B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật. 


C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực. 


D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc. 

Câu 19: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.

Câu 20: Trong công thức tính lực đẩy Archimedes là
[image: image17.wmf]..
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. Nhận xét nào sau đây sai:


A.  V là thể tích phần chìm của vật.



B. g là gia tốc trọng trường tại vị trí đó.


C. tích số (.g là khối lượng riêng của chất lỏng.



D. ( là khối lượng riêng của chất lỏng.
Câu 21: Một vật có trọng lượng 2N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước trọng lượng của vật chỉ còn 1,75N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Thể tích của vật là:

A. 25 cm3.
B. 35 cm3.
C. 30 cm3.
D. 20 cm3

B. TỰ LUẬN (3 điểm)      
1.  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP 

Câu 22 (1 điểm): Từ độ cao h= 80m, người ta ném một vật theo phương ngang với tốc độ ban đầu 30m/s. Bỏ qua sức cản không khí và lấy g = 10m/s2. 

Tính thời gian chuyển động và tầm xa của vật (tầm ném xa). 

2. DÀNH RIÊNG CHO CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 
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Câu 23 (2 điểm):  Trong siêu thị, người ta thường dùng xe đẩy để di chuyển hàng hóa. Giả sử trong xe hàng có 2 hộp quà, mỗi hộp có khối lượng m = 4 kg (xem hình ảnh). Xe đẩy có khối lượng 6 kg. Lấy g =10 m/s2.
     Lực đẩy của người [image: image19.png]


 theo trùng theo phương từ khuỷu tay đến cổ tay (phương nằm ngang) và có độ lớn Fđ = 5 N. Xe chuyển động thẳng đều trên sàn. 

a/ Kể tên các lực cơ bản tác dụng vào xe hàng.

b/ Tìm hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đất.

3. DÀNH RIÊNG CHO CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

Câu 24 (2 điểm): Khi hãm phanh gấp thì bánh xe ô tô bị “khóa” lại (không quay được) làm cho xe trượt trên đường. 
Kỷ lục về dấu trượt (quãng đường ô tô đi được trước khi dừng) dài nhất là dấu trượt trên đường cao tốc M1 ở Anh của một xe Jaguar xảy ra vào năm 1960.

Giả thiết xe chuyển động thẳng biến đổi đều, người ta xác định được tốc độ xe ngay trước lúc hãm phanh lên đến 212 km/h và gia tốc hãm phanh đạt tới độ lớn 6 m/s2. Lấy g =10 m/s2.
a/ Tính độ dài của dấu trượt (quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến lúc dừng).

b/ Tính hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường.
[image: image20.png]



--------------HẾT---------------

	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
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Năm học: 2023 - 2024

Môn: LÝ - Lớp 10 CL

Thời gian làm bài: 45 phút
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C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm): PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP

Câu 1: Công thức tính tầm xa của vật bị ném ngang là:


A. L = v0.[image: image22.png]



B. L = v0.[image: image24.png]



C. L = v0.[image: image26.png]



D. L = v0.[image: image28.png]



Câu 2: Viên bi A khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng lúc, từ mái nhà, bi A được thả rơi không vận tốc đầu, bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng?


A. Hai viên bi chạm đất cùng lúc.
B. Viên bi A chạm đất trước.


C. Viên vi B chạm đất trước.
D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Câu 3: Trong trò chơi kéo co giữa hai đội A và B, đội A thắng. Ta có kết luận: 


A. Lực đội A kéo đội B lớn hơn lực đội B kéo đội A.


B. Lực ma sát giữa chân người và mặt sàn của đội A lớn hơn lực ma sát giữa chân người và mặt sàn của đội B.

C. Lực căng dây bên đầu dây của đội A lớn hơn lực căng dây bên đầu dây đội B.


D. Lực căng dây bên đầu dây của đội A có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn lực căng dây bên đội B.
Câu 4: Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố:


A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.


C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 5: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2 . Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng


A. 100 m
B. 140 m
C. 125 m
D. 80 m

Câu 6: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc v0 từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Viên bi chạm đất cách vị trí ném 2m. Tốc độ v0 của viên bi bằng: 


A. 4 m/s
B. 1 m/s
C. 5 m/s
D. 2 m/s

Câu 7: Công thức nào sau đây là công thức của định luật II Newton? 


A. 
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Câu 8: Trường hợp nào sau đây vật chuyển động theo quán tính?


A. Vật chuyển động tròn đều.


B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.


C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.


D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

Câu 9: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật:


A. cùng chiều với chuyển động.


B. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi. 


C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.


D. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?


A. Khi bút máy bị tắc mực người ta vẫy bút để mực văng ra. 

B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.


C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại


D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng ngã về phía trước.

Câu 11: Chọn câu sai khi nói về chuyển động của vật ném ngang (bỏ qua sức cản không khí)


A. Lực tác dụng vào vật trong quá trình chuyển động chỉ là trọng lực.

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một parabol có đỉnh tại vị trí cao nhất của quỹ đạo.


C. gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có độ lớn không đổi.


D. gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

Câu 12: Chọn câu đúng khi nói về lực :


A. Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác, kết quả là luôn làm cho vật bị biến dạng. 






B. nếu không có lực tác dụng thì vật không chuyển động được. 


C. điểm đặt của lực luôn đặt tại trọng tâm của vật. 



D. là nguyên nhân gây ra gia tốc cho vật

Câu 13: Lực cần thiết tác dụng vào ô tô có khối lượng 1 tấn để làm cho ô tô từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động với tốc độ 36 km/h trong 1 phút có độ lớn gần giá trị nào nhất? 

A. 165 N
B. 3600 N
C. 16500 N
D. 360 N

Câu 14: Lực F lần lượt tác dụng vào vật có khối lượng m1 và m2 >m1 thì gia tốc vật tương ứng là a1 và a2. Nếu lực F tác dụng vào vật có khối lượng (m2 – m1) thì vật sẽ thu được gia tốc a bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Hai lực F1 = 5 N; F2 = 5 N tác dụng vào vật có khối lượng 1,5 kg đặt trên bàn nhẵn. Gia tốc vật xấp xỉ bằng:

[image: image69.png]



A. 2,4 m/s2 
B. 2,8 m/s2 




C. 2,6 m/s2 
D. 2,2 m/s2 


Câu 16: Điều nào sau đây sai khi nói về trọng lực?


A. Trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg .


B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


C. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí của vật trên Trái Đất.


D. Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật là trọng tâm của vật.

Câu 17. Một học sinh đá quả bóng có khối lượng 0,2 kg bay với tốc độ 25 m/s đến đập coi như vuông góc với bức tường rồi bật trở lại theo phương cũ với tốc độ 15 m/s. Khoảng thời gian va chạm giữa bóng và tường bằng 0,05 s. Lực tác dụng của tường lên quả bóng có độ lớn:


A. − 160 N
B. 363 N
C.  160 N
D. 150 N

Câu 18. Chọn phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt:


A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.



B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật. 


C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực. 


D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc. 

Câu 19: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.

Câu 20: Trong công thức tính lực đẩy Archimedes là
[image: image37.wmf]..
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. Nhận xét nào sau đây sai:


A.  V là thể tích phần chìm của vật.



B. g là gia tốc trọng trường tại vị trí đó.


C. tích số (.g là khối lượng riêng của chất lỏng.



D. ( là khối lượng riêng của chất lỏng.

Câu 21: Một vật có trọng lượng 2N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước trọng lượng của vật chỉ còn 1,75N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Thể tích của vật là:

A. 25 cm3.
B. 35 cm3.
C. 30 cm3.
D. 20 cm3

D. TỰ LUẬN (3 điểm)      
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Câu 22 (1 điểm): Từ độ cao h= 80m, người ta ném một vật theo phương ngang với tốc độ ban đầu 30m/s. Bỏ qua sức cản không khí và lấy g = 10m/s2. 

Tính thời gian chuyển động và tầm xa của vật (tầm ném xa). 
Câu 23 (2 điểm):  Cho mạch điện như hình vẽ. 
Hai nguồn cùng có suất điện động và điện trở trong lần lượt là: 

E1 = E2 = 4,5V; r1 = r​2 = 1Ω .

 RAB là một biến trở con chạy (C) có giá trị điện trở  RAB = 8Ω, ampe kế có điện trở không đáng kể.
a/ Tìm vị trí của con chạy C để ampe kế chỉ 1,5 A.
b/ Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở AB (với vị trí con chạy C như câu trên).
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PHẦN TRẮC NGHIỆM
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B- PHẦN TỰ LUẬN
	Stt
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 22.
(1 điểm)
	- Thời gian vật chuyển động:

t = [image: image39.png]



- Tầm ném xa của vật:

L = vot = 120m
	4 ý (công thức và đáp số): mỗi ý: 0,25đ
( 1đ


	Stt
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 23.

(2 điểm)


	a. Các lực cơ bản tác dụng vào xe hàng: lực đẩy của tay, trọng lực, lực nâng của mặt sàn
	0,75đ

(cho 3 lực)

	
	a.Tính hệ số ma sát lăn:

-Áp dụng ĐL 2 N: [image: image41.png]Fooy+E +P+N=0




- Trên trục Ox trùng với chiều chuyển động:  [image: image43.png]



- Trên trục Oy theo phương thẳng đứng: [image: image45.png]



- Lực ma sát lăn: 
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[image: image47.wmf]036

,

0

10

)

6

4

2

(

5

.

»

+

=

=

x

mg

F

ms

m


	0, 25đ/1 ý; 5 ý

( 1,25đ


	Stt
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 24.

(2 điểm)
	a. - Độ dài của dấu trượt:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động (a<0
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	[image: image71.png]Ein




b. -Vẽ hình, phân tích các lực tác dụng lên ô tô:
- Áp dụng ĐL 2 N: [image: image50.png]E +P+N=ma (1)




Chọn hệ Oxy như hình vẽ, chiếu vecto
- Chiếu (1)/Oy, ta có: [image: image52.png]



- Chiếu (1)/Ox, ta có: [image: image54.png]



- ( Hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường:
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BÀI LỚP CHUYÊN LÝ
	Stt
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 22.
(1 điểm)
	- Thời gian vật chuyển động:

t = [image: image57.png]



- Tầm ném xa của vật:

L = vot = 120m
	4 ý (công thức và đáp số): mỗi ý: 0,25đ
( 1đ

	Câu 23.

(2 điểm)
	a. Chọn chiều dòng điện, lưu ý E1; E2 đều là nguồn
+ Dòng điện qua ampe kế:
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+ Dòng điện qua điện trở RAC: 
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+ Dòng điện qua nguồn E1 : 
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	b. + Công suất tỏa nhiệt trên điện trở 
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+ Dòng điện qua nguồn E1 : 
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+ ( Công suất tỏa nhiệt trên điện trở AB: 
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1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (2023-2024)

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
	% 

tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	TN
	TL
	

	1
	Bài 9:

Chuyển động ném
	1. Khảo  sát chuyển động ném ngang- chuyển động của vật trên  2 trục Ox và Oy tương ứng.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	2. Thời gian chuyển động
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	3. Tầm ném xa
	
	
	1
	1
	1
	1,25
	
	
	1
	
	

	2
	Bài 10:

Ba định luật Newton
	1. Khái niệm lực
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	
	
	2. Định luật I Newton
	1
	1
	1
	1
	1
	1,25
	
	
	3
	
	

	
	
	3. Định luật II Newton
	2
	2
	1
	1
	1
	1,25
	1
	1,5
	5
	
	

	
	
	4. Định luật III Newton
	1
	1
	
	
	1
	1,25
	
	
	2
	
	

	
	Bài 11:

Các lực cơ học
	1. Trọng lực 
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	2. Lực ma sát
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	1,5
	2
	
	

	
	
	3. Lực đẩy Archimedes
	1
	1
	
	
	1
	1,25
	
	
	2
	
	

	Tổng
	
	8
	8
	6
	6
	5
	6
	2
	3
	23
	
	

	Tỉ lệ %
	
	27
	
	20
	
	16.5
	
	6,5
	
	70
	30
	100


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng;

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận;

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu hỏi tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm;

- Trong đơn vị kiến thức 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao ở một trong bốn đơn vị 

2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	
	Bài 9. Chuyển động ném
	Nhận biết

Viết được phương trình chuyển động ném 

Thông hiểu

Mô tả được quỹ đạo chuyển động ném

Vận dụng

Vận dụng các kiến thức về chuyển động ném để giải quyết các bài tập liên quan
	2
	1
	1
	

	1
	Động lực học
	Bài 10. Ba định luật Newton
	Nhận biết

Viết được biểu thức định luật II Newton

Nêu được khối lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật

Thông hiểu

Phát biểu định luật III Newton và minh họa được bằng ví dụ cụ thể

Vận dụng cao

Vận dụng được kiến thức về ba định luật Newton giải quyết các bài toán động lực học
	5
	2
	3
	1

	
	
	Bài 11. 

1/ Trọng lực và lực căng dây
	Nhận biết

Mô tả được trọng lực trong thực tiễn

Thông hiểu

Tính toán được trọng lực trong các trường hợp cơ bản
	1
	1
	1
	

	
	
	2/ Lực ma sát
	Nhận biết

Nêu được khái niệm lực ma sát trượt

Thông hiểu

Nhận biết được các lực ma sát trong thực tiễn
	1
	
	
	1

	
	
	3/ Lực cản và lực nâng

Lực đẩy Archimedes
	Nhận biết

Nêu được lực cản của nước khi một vật chuyển động trong nước

Thông hiểu

Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong nước (hoặc trong không khí)
	1
	1
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